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370  Lạc tiên

Herba 

Passiflorae 

foetidae

Việt Nam CB.DL-00370-25 Cắt đoạn TCCS

Công ty TNHH 

Dược liệu Hà Nội 

GMP

Lô số 87,88 khu E, 

KCN Tây Bắc Ga, 

phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

28/7/2025

371
Quế (Vỏ thân, 

vỏ cành)

Cortex 

Cinnamomi
Việt Nam CB.DL-00371-25 Cắt đoạn TCCS

Công ty TNHH 

Dược liệu Hà Nội 

GMP

Lô số 87,88 khu E, 

KCN Tây Bắc Ga, 

phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

28/7/2025

372 Bách bộ

Radix 

Stemonae 

tuberosae

Việt Nam CB.DL-00372-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH 

Dược liệu Hà Nội 

GMP

Lô số 87,88 khu E, 

KCN Tây Bắc Ga, 

phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

28/7/2025

373 Đương quy

Radix 

Angelicae 

sinensis

Trung Quốc CB.DL-00373-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH 

Dược liệu Hà Nội 

GMP

Lô số 87,88 khu E, 

KCN Tây Bắc Ga, 

phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

28/7/2025
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374 Hoàng liên
Rhizoma 

Coptidis
Trung Quốc CB.DL-00374-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH 

Dược liệu Hà Nội 

GMP

Lô số 87,88 khu E, 

KCN Tây Bắc Ga, 

phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

28/7/2025

375 Mẫu đơn bì
Cortex 

Moutan
Trung Quốc CB.DL-00375-25 Thái lát TCCS

Công ty TNHH 

Dược liệu Hà Nội 

GMP

Lô số 87,88 khu E, 

KCN Tây Bắc Ga, 

phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

28/7/2025


